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納付すべき金額の識別コード（ID）による税金の徴

収・納付の実施 

TRIỂN KHAI THU NỘP THUẾ THEO 
MÃ ĐỊNH DANH KHOẢN PHẢI NỘP (ID) 

2023年 4月 24日、税務総局は、当局が管理する税金

及び国家予算に属するその他の収入の徴収・納付に

関して、2023年 5月 10日より実施される識別コード

（ID）による徴収・納付について規定したオフィシ

ャルレターNo.1483/TCT-KK を公布した。 

Ngày 24 tháng 4 năm 2023, Tổng cục thuế đã ban hành 
công văn số 1483/TCT-KK về việc triển khai thu nộp 
thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do 
cơ quan thuế quản lý thu theo mã định danh khoản phải 
nộp (ID) từ ngày 10/05/2023 

その概要は以下の通りである。 Theo đó, công văn có một số nội dung nổi bật như sau: 

I. 納付すべき金額に関する ID 番号の発行及び提

供 

 新たに発生する納付義務である場合、納付すべ

き金額の ID 番号は税務局より次の方法にて提

供される。 

- 電子申告書の受領通知 

- 税務当局により発行される納税通知 

 行政違反及びその他の理由による未払金である

場合、ID 番号は税務総局の Web サイトにて提

供される。 

I. Cấp và thông báo mã ID khoản phải nộp cho 
người nộp thuế (NNT) 

 Đối với các nghĩa vụ mới phát sinh, ID khoản phải 
nộp được cơ quan thuế cung cấp cho NNT tại: 
- Thông báo chấp nhận hồ sơ khai thuế điện tử 
- Thông báo nộp tiền do cơ quan thuế ban hành 

 Đối với khoản phải nộp vi phạm hành chính và các 
khoản phải nộp khác được cung cấp ID tại Cổng 
thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. 

II. 納税者は以下の目的で ID 番号を使用する 

 納税義務の処理状況の調査 

 国庫への納付時 

 国庫への納付・支払情報の追跡・修正 

II/ NNT sử dụng mã ID khoản phải nộp để: 

 Tra cứu tình hình xử lý nghĩa vụ thuế của NNT 

 Nộp tiền vào ngân sách nhà nước (NSNN) 

 Tra soát, điều chỉnh thông tin thu nộp NSNN 

III.適用する際の注意点 

 未払金については各未払金の状況及び優先順位

が表示される。システム上優先順位が設定され

るため、納税者はその順番通りに支払いを行わ

なければならない。 

 法人税の仮払金を納付する場合、又は該当する

未払金が見つからない、もしくは未払金の情報

が間違っている場合、納税者は仮の支払依頼書

を作成し、支払依頼書の記載項目をすべて申告

する。 

 代理人が eTax にて支払依頼書を作成し、国庫

に納付する場合、上記の場合と同様に行う。 

支払依頼書の検索・作成に関する詳細についてはオ

フィシャルレターの付属 No2 を参照のこと。 

 
 
 

III/ Một số điểm lưu ý khi áp dụng 

 Đối với khoản còn phải nộp, mỗi khoản được chỉ rõ 
trạng thái và thứ tự thanh toán. Hệ thống kiểm tra 
thứ tự thanh toán của khoản phái nộp, NNT phải 
thanh toán theo thứ tự. 

 Trường hợp NNT nộp cho các khoản tạm nộp thuế 
TNDN hoặc không tìm thấy khoản phải nộp tương 
ứng hoặc thông tin khoản phải nộp chưa đúng thì 
thực hiện lập Giấy nộp tiền tạm nộp và NNT kê 
khai toàn bộ thông tin trên Giấy nộp tiền. 

 Trường hợp lập Giấy nộp tiền nộp thay vào NSNN 
qua eTax được thực hiện tương tự ở mục Lập giấy 
nộp tiền nộp thay. 

Thông tin chi tiết về hướng dẫn tra cứu, hướng dẫn lập 
Giấy nộp tiền xem tại Phụ lục 2 công văn. 
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お問合せ Thông tin liên hệ 

詳細は以下の Email アドレスまでお問合せ下さい。 Để biết thêm thông tin chi tiết xin quý vị liên hệ với 
công ty chúng tôi tại địa chỉ: 

AIC VIETNAM CO., LTD 
E- mail: advisory@aic-vietnam.com 
Tel: 84-024-39765761 

AIC VIETNAM CO., LTD 
E- mail: advisory@aic-vietnam.com 
Tel: 84-024-39765761 

 


